
STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số tiết Tên nhóm HP Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

B
Ậ

C

N
G

À
N

H

Tư Sáng 17/7/2024 14/08/2024 1 6 6

Sáu Sáng 19/7/2024 16/08/2024 1 6 6

15 Ba Sáng 16/7/2024 13/08/2024 1 5 5

Năm Sáng 18/7/2024 15/08/2024 1 5 5

Bảy Sáng 20/7/2024 17/08/2024 1 5 5

Tư Chiều 17/7/2024 14/08/2024 7 11 5

Năm Chiều 25/7/2024 15/08/2024 7 11 5

Tư Sáng 17/7/2024 14/08/2024 1 6 6

Sáu Sáng 19/7/2024 16/08/2024 1 6 6

Ba Sáng 16/7/2024 13/08/2024 1 5 5

Năm Sáng 18/7/2024 15/08/2024 1 5 5

Bảy Sáng 20/7/2024 17/08/2024 1 5 5
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Lư Quốc Tuấn

B.403

A.205

Họ tên giảng viên

2 MĐ501001 Tin học 3
015_TH_HK3_2324

_CD24.Đ2
Hà Mỹ Trinh

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60
025_GDTC_HK3_2324

_CD24.Đ2

Trinh

MH502143 Kỹ năng mềm 1

Hà Mỹ 30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo----

 THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG_NĂM HỌC: 2023-2024_KHÓA 24_ĐỢT 2

(Thực hiện từ ngày 15/7/2024 đến 17/8/2024)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
----oOo----

60

026_GDTC2_HK3_2324

_CL24.Đ2

2 MĐ601001 Tin học 2 1
016_TH_HK3_2324

_CL24.Đ2

3 2 45
025_KNM1_HK3_2324

_CD24.Đ2

MH602001 Giáo dục thể chất 2 1 301



Thời gian biểu

Sáng

Bắt đầu tiết 1 7h00’

Kết thúc tiết 3 9h15’

Nghỉ giải lao Kết thúc tiết 3 

Bắt đầu tiết 4

Chiều

Bắt đầu tiết 7 13h00’

Kết thúc tiết 9 15h15’

Nghỉ giải lao Kết thúc tiết 9 

Tối

Bắt đầu tiết 13 18h00’

Kết thúc tiết 15 20h15’

Nghỉ giải lao

Bắt đầu tiết 10 15h30’

Kết thúc tiết 12 17h45’

9h30’

Kết thúc tiết 6 11h45’

Tiết Thời gian

Kết thúc tiết 15 

Bắt đầu tiết 16 20h25

Kết thúc tiết 16 21h10


